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Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108, Ni=59.

Câu 1: Ở điều kiện thích hợp, kim loại sắt tác dụng với lượng dư chất nào sau đây tạo thành muối sắt(II)?

A. S.
B. Cl2.

C. HNO3 loãng.
D. Br2.
Câu 2: Metylamin có công thức phân tử là

A. (CH3)2NH.
B. CH3NH2.
C. C2H5NH2.
D. C6H5NH2.
Câu 3: Cho kim loại Cr tác dụng với dung dịch HCl, thu được chất nào sau đây?

A. H2Cr2O7.
B. CrCl3.
C. CrCl6.
D. CrCl2.
Câu 4: Trong bảng tuần hoàn, kim loại kiềm thổ thuộc nhóm nào sau đây?


A. IB.
B. IA.
C. IIA.
D. IIB.

Câu 5: Chất X là hóa chất quan trọng trong công nghiệp thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm, giấy, sợi,... Công thức của X là

A. NaCl.
B. Na2CO3.
C. NaHCO3.
D. NaNO3.
Câu 6: Kim loại M có thể điều chế được bằng phương pháp thủy luyện, nhiệt điện, điện phân. Kim loại M là

A. Na.
B. Cu.
C. Al.
D. Mg.
Câu 7: Kim loại nào sau đây phản ứng dung dịch CuSO4 tạo thành 2 chất kết tủa?

A. Zn.
B. Na.
C. Fe.
D. Ba.
Câu 8: Chất có nhiều trong quả chuối xanh là

A. tinh bột.
B. glucozơ.
C. fructozơ.
D. saccarozơ.
Câu 9: Kim loại Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra khí H2 và muối nào sau đây?

A. FeS2.
B. FeSO4.
C. FeS.
D. Fe2(SO4)3.
Câu 10: Ở điều kiện thích hợp, kim loại tác dụng với chất nào sau đây tạo thành oxit?

A. S.
B. O2.
C. Cl2.
D. C.
Câu 11: Chất X có công thức phân tử C4H8O2, là este của axit propionic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là


A. HCOOC3H7.
B. CH3COOC2H5.


C. C2H5COOCH3.
D. C2H5COOC2H5.
Câu 12: Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, Mĩ đã rải xuống những cánh rừng một loại hóa chất cực độc, nhằm phá hủy môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bộ đội và nhân dân ta, đó là chất độc màu da cam, với tên gọi là

A. mophin.
B. nicotin.
C. đioxin.
D. cafein.
Câu 13: Hợp chất  
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 có tên gọi là

A. polibutađien.
B. polietilen.

C. poli(vinyl clorua).
D. policaproamit.
Câu 14: Ion Mg2+ kết tủa được với ion nào sau đây?

A. [image: image2.wmf]2-
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B. OH-.
C. Cl-.
D. 
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Câu 15: Amino axit nào sau đây có 5 nguyên tử cacbon?

A. Glyxin.
B. Valin.
C. Lysin.
D. Alanin.
Câu 16: Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây ở trạng thái rắn?

A. (C17H31COO)3C3H5.
B. CH3COOH.


C. (C15H31COO)3C3H5.
D. (C17H33COO)3C3H5.

Câu 17: Chất nào sau đây không làm mềm được nước cứng tạm thời?

A. HCl.
B. Na3PO4.
C. NaOH.
D. Na2CO3.
Câu 18: Thành phần chính của “khí thiên nhiên” là

A. metan.
B. etan.
C. n-butan.
D. propan.
Câu 19: Ở điều kiện thích hợp, kim loại nhôm phản ứng với chất nào sau đây giải phóng khí H2?

A. CuSO4.
B. Fe2O3.
C. HCl.
D. HNO3.
Câu 20: Ở nhiệt độ thường, dung dịch NaHCO3 không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

A. BaCl2.
B. HCl.
C. KOH.
D. Ca(OH)2.
Câu 21: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tất cả các kim loại kiềm đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

B. Phèn chua được dùng để làm trong nước đục.

C. Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch CuSO4 tạo kết tủa màu xanh.

D. Nước chứa nhiều anion 
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 là nước cứng vĩnh cửu.
Câu 22: Để phản ứng hoàn toàn với m gam metyl salixylat (ortho HO-C6H4-COOCH3) cần vừa đủ 1,08 lít dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

A. 164,16.
B. 64,8.
C. 97,2.
D. 82,08.
Câu 23: Cho các polime: nilon-6, nilon-7, nilon-6,6, poli(phenol-fomanđehit), tơ lapsan, tơ olon. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là


A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 24: Thủy phân hoàn toàn 1,458 gam tinh bột, thu được chất X duy nhất. Cho toàn bộ X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam Ag. Giá trị của m là


A. 1,944.
B. 1,08.
C. 1,7496.
D. 1,62.

Câu 25: Hòa tan hoàn toàn 5,65 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là


A. 21,95.
B. 11,8.
C. 16,3.
D. 18,1.

Câu 26: Hỗn hợp X gồm hai chất có cùng số mol. Cho X vào nước dư, thấy tan hoàn toàn và thu được dung dịch Y chứa một chất tan. Cho tiếp dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, thu được hai chất kết tủa. Thành phần các chất trong X là

A. Fe và FeCl3.
B. Cu và Fe2(SO4)3.

C. Fe và Fe2(SO4)3.
D. FeCl2 và FeSO4.
Câu 27: Giữa saccarozơ và glucozơ có đặc điểm giống nhau là:

A. Ðều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.

B. Đều bị thuỷ phân trong môi trường axit.

C. Ðều được lấy từ củ cải đường.

D. Ðều bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3/NH3 (to).

Câu 28: Cho các este sau: CH3COOC2H5, HCOOC(CH3)=CH2, C2H5COOC6H4CH3 (có vòng benzen), C6H5COOCH3. Có bao nhiêu este thủy phân không hoàn toàn trong môi trường axit?


A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 29: X là một α-amino axit. Cho 9 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 13,56 gam muối. Tên gọi của X là

A. glyxin.
B. alanin.

C. valin.
D. axit glutamic.
Câu 30: Cho 0,1 mol FeCl2 phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 39,50.
B. 43,05.
C. 40,80.
D. 47,90.
Câu 31: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm K, K2O, Ca và CaO vào lượng nước dư, thu được a mol khí H2 và dung dịch Y. Sục CO2 vào Y thấy lượng kết tủa biến thiên theo đồ thị dưới: 
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Phần trăm khối lượng oxi trong X là

A. 11,94%.
B. 12,68%.
C. 9,48%.
D. 10,25%.
Câu 32: Ion Ca2+ cần thiết cho máu hoạt động bình thường. Nồng độ ion canxi không bình thường là dấu hiệu của bệnh. Để xác định nồng độ ion canxi, người ta lấy mẫu máu, làm kết tủa ion canxi dưới dạng canxi oxalat (CaC2O4) rồi cho canxi oxalat tác dụng với dung dịch kali pemanganat trong môi trường axit:

     KMnO4 + CaC2O4 + H2SO4 
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MnSO4 + CO2 + …

Giả sử canxi oxalat kết tủa từ 1,00 ml máu một người tác dụng vừa hết với 2,05 ml dung dịch kali pemanganat 4,88.10-4 mol/lít. Nếu biểu diễn nồng độ ion canxi trong máu người đó dưới dạng x mg Ca2+/100 ml máu thì giá trị gần nhất của x là

A. 10.
B. 43.
C. 40.
D. 33.
Câu 33: Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E chứa hai triglixerit X và Y (MX>MY) trong dung dịch NaOH (đun nóng, vừa đủ), thu được 3 muối C15H31COONa, C17H33COONa, C17H35COONa với tỉ lệ mol tương ứng 2,5:1,75:1 và 6,44 gam glixerol. Phần trăm khối lượng của triglixerit có phân tử khối thấp hơn trong E là

A. 57,95%.
B. 41,96%.
C. 58,04%.
D. 42,05%.
Câu 34: Tiến hành các bước thí nghiệm như sau:

- Bước 1: Cho một nhúm bông vào cốc đựng dung dịch H2SO4 70%, đun nóng đồng thời khuấy đều đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch đồng nhất.

- Bước 2: Trung hòa dung dịch thu được bằng dung dịch NaOH 10%.

- Bước 3: Lấy dung dịch sau khi trung hòa cho vào ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn.

Cho các nhận định sau đây:

(a) Sau bước 1, trong cốc thu được một loại monosaccarit.

(b) Phản ứng xảy ra trong bước 1 là phản ứng thuận nghịch

(c) Có thể thay dung dịch H2SO4 70% bằng dung dịch H2SO4 98%

(d) Sau bước 3, trên thành ống nghiệm xuất hiện lớp kim loại màu trắng bạc.

(e) Trong bước 3, có thể thay việc đun trên ngọn lửa đèn cồn bằng cách ngâm trong cốc nước nóng.

Số nhận định đúng là


A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 35: Điện phân (điện cực trơ, mang ngăn xốp) một dung dịch X gồm a mol CuSO4 và b mol NaCl trong thời gian t giây, thu được dung dịch Y. Cho biết b > 2a và trong quá trình điện phân chưa thấy khí thoát ra ở catot. Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch Y có chứa các ion  Na+, 
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(b) Trong thời gian t giây, ở anot thoát ra khí Cl2.

(c) Khối lượng dung dịch Y lớn hơn khối lượng dung dịch X.

(d) Trong quá trình điện phân, số mol của ion Na+, 
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không thay đổi.
(e) Nếu tiếp tục điện phân dung dịch Y cho đến khi có khí thoát ra ở cả hai điện cực thì dung dịch thu được làm quỳ tím hóa xanh.

Số phát biểu đúng là


A. 4.
B. 5.
C. 2.
D. 3.

Câu 36: Cho các phát biểu sau:

(a) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người. 

(b) Este đơn chức chỉ tác dụng với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1 : 1.

(c) Glucozơ đóng vai trò chất khử khi tham gia phản ứng tráng bạc.

(d) Phân tử valin và axit glutamic đều có mạch cacbon phân nhánh. 

(e) Anilin và phenol đều tác dụng với nước Br2 tạo kết tủa trắng. 

Số phát biểu đúng là

A. 3.
B. 2.
C. 5.
D. 4.
Câu 37: Hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ đều no, mạch hở có công thức phân tử là X (C2H8O3N2) và Y (C3H10O4N2). Cho E tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch Z chứa ba muối và hỗn hợp T gồm hai chất khí đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm. Biết rằng trong T không có hợp chất đa chức. 
Cho các phát biểu sau:

(a) E tác dụng với dung dịch HCl, không thấy giải phóng khí.

(b) T gồm C2H5NH2 và CH3NH2.
(c) Trong Z có chứa muối natri của glyxin.

(d) X có công thức cấu tạo là
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(e) Y tác dụng với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1 : 2.

Số phát biểu đúng là

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.
	Câu 38: Cho m gam hỗn hợp X (gồm Na, Na2O, Ba và BaO) vào H2O dư, thu được dung dịch Y và 0,02 mol H2. Sục từ từ đến hết 0,07 mol CO2 vào Y, thu được dung dịch Z và kết tủa BaCO3. Sự phụ thuộc của số mol kết tủa BaCO3 (a mol) vào số mol CO2 (b mol) được biểu diễn theo đồ thị bên. Cho từ từ đến hết Z vào 56 ml dung dịch HCl 1M, thu được 0,04 mol CO2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
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A. 2,97.
B. 4,91.
C. 4,35.
D. 10,61.
Câu 39: Hỗn hợp T gồm ba este mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức), đều được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Trong T, khối lượng của cacbon là 24 gam. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam T bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp E gồm hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và 53,95 gam hỗn hợp muối G. Trong G, khối lượng của cacbon là 9,6 gam. Cho E tác dụng hết với kim loại Na dư, thu được 0,4 mol H2. Khối lượng của X trong m gam T là

A. 5,90 gam.
B. 11,1 gam.
C. 3,65 gam.
D. 7,30 gam.

Câu 40: Đốt cháy m gam hỗn hợp Mg, Fe trong oxi một thời gian, thu được (m + 4,16) gam hỗn hợp X chứa các oxit. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X bằng dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y chứa (3m + 1,82) gam muối. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Y, thu được (9m + 4,06) gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hết 3,75m gam hỗn hợp X bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch Z chứa x gam muối nitrat kim loại. Giá trị của x là 

A. 107,6.
B. 161,4.
C. 173,4.
D. 158,92.
----------- HẾT ----------
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